
Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác : Nhóm 4 

Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra 

Tiêu chí 11.3. Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 

Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 

Ghi 

chú Các yêu cầu  
Các câu hỏi đặt ra (Mốc chuẩn tham 

chiếu) 
Cần thu thập 

Nơi thu 

thập 

Phương 

pháp thu 

thập 

1. Tỉ lệ có việc làm 
sau tốt nghiệp được 
xác lập. 

1. Có bộ phận/quy trình thống kê/lưu trữ danh 

sách NH tốt nghiệp có việc làm, vị trí làm 

việc, mức thu nhập bình quân, đơn vị công tác 

trong thời gian đánh giá. 

 

 

 

2. Có số liệu tin cậy về tỉ lệ NH có việc làm 

trong vòng 6 tháng hoặc 12 tháng sau khi tốt 

nghiệp. 

⁃ Quyết định thành lập Phòng CTSV 

⁃ Bản mô tả công việc, chức năng, 

nhiệm vụ Phòng CTSV 

⁃ Qui trình NH TN phản hồi về tình hình 

việc làm và thu nhập (trong đó có 

kinh phí sử dụng) 

⁃ Báo cáo tổng kết tỷ lệ TN, tỷ lệ NH có 

việc làm, thu nhập bình quân của SV 

TN (trong đó có dữ liệu về NH tốt 

nghiệp) 

ĐHĐN 

CTSV 

CTSV 

 

 

P.ĐT 

Lấy từ ph ng 

CTSV, PĐT 

của Trường, 

 hoa  inh t  

hoặc tham 

mưu các đơn 

vị chức năng 

ban hành n u 

thi u 

 

2. Tỉ lệ có việc làm 
sau tốt nghiệp được 
giám sát. 

3. Tổ chức thực hiện đối sánh tỉ lệ NH tốt 

nghiệp có việc làm giữa các CTĐT trong 

CSGD với cùng hình thức đào tạo, đối sánh 

cùng ngành/chuyên ngành đào tạo trong 

nước/quốc t . 

 

⁃ Nhật ký tư vấn hỗ trợ SVTN có việc 

làm 

⁃ Bảng đối sánh tỷ lệ SVTN có việc làm 

với các cơ sở đào tạo trong nước và 

dự đoán xu thế về việc làm 

CTSV 

 

CTSV 

 

 

 

Lấy từ ph ng 

CTSV, PĐT 

của Trường, 

 hoa  inh t  

hoặc tham 

mưu các đơn 

vị chức năng 

ban hành n u 

thi u 

 



Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 

Ghi 

chú Các yêu cầu  
Các câu hỏi đặt ra (Mốc chuẩn tham 

chiếu) 
Cần thu thập 

Nơi thu 

thập 

Phương 

pháp thu 

thập 

3. Tỉ lệ có việc làm sau 

tốt nghiệp được đối 

sánh để cải tiến chất 

lượng. 

4. Tổ chức thảo luận, phân tích nguyên nhân, 

đề xuất các biện pháp khắc phục; thực hiện 

các phương án hỗ trợ NH tốt nghiệp có việc 

làm. 

⁃ Qui trình giới thiệu việc làm cho NH 

⁃ Qui trình kế hoạch và các nguồn lực 

để triển khai các hoạt động hỗ trợ 

việc làm cho người học 

⁃ Trang web Cổng thông tin Giới thiệu 

việc làm Trường 

⁃ Trang thông tin điện tử của Khoa có 

đăng thông tin tuyển dụng 

⁃ Thỏa thuận về hợp tác đào tạo giữa 

Trường với các cơ quan, tổ chức hành 

nghề 

⁃ Kế hoạch v/v tổ chức Ngày hội tuyển 

dụng trực tiếp đợt 1 năm học 2021-

2022 

CTSV 

 

CTSV 

 

ĐHĐN 

 hoa 

 inh t  

ĐHĐN 

 

ĐHĐN 

Lấy từ ph ng 

CTSV, PĐT 

của Trường, 

 hoa  inh t  

hoặc tham 

mưu các đơn 

vị chức năng 

ban hành n u 

thi u 

 

 

 

 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

 

 

Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh 

chứng 

con 

Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 

11.3 
1 H11.11.03.01 

Văn bản giao nhiệm vụ bộ phận chuyên trách theo dõi, liên hệ với NH tốt nghiệp và văn bản ban hành Qui trình thực hiện 

hoạt động hỗ trợ NH tốt nghiệp chưa có việc làm 



Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh 

chứng 

con 

Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

1 Quy t định thành lập Phòng CTSV 658/QĐ-ĐHĐN, 23/9/2011 ĐHĐN  

2 
Bản mô tả công việc, chức năng, nhiệm vụ Phòng 

CTSV 
2018-2022 CTSV 

 

3 
Qui trình NH TN phản hồi về tình hình việc làm 

và thu nhập (trong đó có kinh phí sử dụng) 
2018-2022 CTSV 

 

2 H11.11.03.02 1 

Báo cáo tổng k t tỷ lệ TN, tỷ lệ NH có việc làm, 

thu nhập bình quân của SV TN (trong đó có dữ 

liệu về NH tốt nghiệp) 

2018-2022 P. ĐT 

 

3 H11.11.03.03 
Sổ tay nghiệp vụ tìm hiểu, phân tích nguyên nhân NH tốt nghiệp chưa tìm được việc làm và Nhật ký tư vấn hỗ trợ SVTN có 

việc làm 

  1 Nhật ký tư vấn hỗ trợ SVTN có việc làm 2018-2022 CTSV  

4 H11.11.03.04 1 

Bảng đối sánh tỷ lệ SVTN có việc làm với các cơ 

sở đào tạo trong nước và dự đoán xu th  về việc 

làm 

2018-2022 CTSV 

 

5 H11.11.03.05 

Qui trình giới thiệu việc làm và triển khai các hoạt động hỗ trợ việc làm cho người học 

1 Qui trình giới thiệu việc làm cho NH 2018 CTSV  

2 
Qui trình k  hoạch và các nguồn lực để triển khai 

các hoạt động hỗ trợ việc làm cho người học 
2018 CTSV 

 

6 

H11.11.03.06 

 

Trang thông tin điện tử của Trường và Khoa có đăng thông tin tuyển dụng 

1 
Trang web Cổng thông tin Giới thiệu việc làm 

Trường  
2018-2022 ĐHĐN 

 



Tiêu chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh 

chứng 

con 

Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều 

tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2 
Trang thông tin điện tử của  hoa có đăng thông 

tin tuyển dụng 
2018-2022 Khoa Kinh t  

 

7 H11.11.03.07 1 
Thỏa thuận về hợp tác đào tạo giữa Trường với 

các cơ quan, tổ chức hành nghề  
2018 ĐHĐN 

 

8 H11.11.03.08 1 
K  hoạch v/v tổ chức Ngày hội tuyển dụng trực 

ti p đợt 1 năm học 2021-2022 
2022 ĐHĐN 

 

 

       

                                                                                                                                          Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023                                   

                                                                                                                                 TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

 

                                                                                    

    h   h     ang 
 

 

 

 

 


